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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo TCRating NĐTNN %

7.9
--

3.9

Năm - VNDbn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 Ng. chốt Năm Cổ tức Đợt

31 31 31 31 31 19/09/2024 2023 1% Cả năm

20.0 73.8 19.4 6.5 23.1 22/09/2023 2022 3% Cả năm

414 65 450 619 170 23/11/2020 2019 3% Cả năm

0.6 0.4 0.7 0.3 0.3 04/07/2018 2018 5% Đợt 1

13,297 12,875 13,260 13,655 13,199 14/08/2019 2018 10% Đợt 2

11.1 13.2 10.6 12.6 10.4 04/07/2017 2017 10% Đợt 1

3% 0% 3% 5% 1% 04/07/2018 2017 15% Đợt 2

12% 11% 10% 9% 10%

3% 2% 1% 1% 2%

1% 0% 1% 0% 0%

1.9 1.4 2.1 3.7 2.3

1.4 0.9 0.4 1.6 1.1

1,061.1 8,126.3

1.2 1.2 2.0 1.5 1.3

8.2 10.4 7.2 8.6 8.2

68 97 69 47 100

71 83 44 26 28

22% 1% 0% 0% 0%

2,170 1,501 2,018 4,450 2,849

-31% 34% 120% -36%

73 46 42 54 72

13 2 14 19 5

-84% 593% 38% -73%

41 5 102 12 41

404 398 366 783 775

372 241 198 379 17

1,133 941 947 1,465 1,066

604 356 250 680 498

1 0 0 0 0

604 356 250 680 498

719 540 533 1,039 654

415 402 414 426 412

187 182 213 237 234

291 232 236 -495 266

Công ty con Peers Vốn hóa PB ROE BiênLNR Vay/VSH Div.Yld%

VTV 246 0.6 -2% 0% 0.9 1%

Top 100 24,188 2.0 11% 19% 1.4 0%

Ngành 1,835 1.2 21% 30% 0.5 0%

VGC 21,924 2.6 7% 5% 1.4 0%

VCS 9,600 1.8 17% 20% 0.2 7%

NTP 8,367 2.4 21% 13% 0.6 3%

HT1 4,808 1.0 2% 1% 0.7 0%

Phân tích tài chính
Giải thích các chỉ tiêu tài chính

VTV HNX Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

17/01/2025 05:21 AM

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

CTCP Năng lượng và Môi Trường VICEM (VTV) thành lập năm 1990 và chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần năm 2006. Cty kinh doanh các loại vật tư dùng cho 

ngành xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng, dầu, khí đốt), kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, chế biến các loại phụ gia và xỉ thải phục vụ cho sản 

xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. Hiện nay, Cty là đơn vị duy nhất cung cấp 100% nhu cầu than cho các nhà máy xi măng như Xi măng Hải Phòng, Xi măng 

Hoàng Thạch, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Hoàng Mai. Cty có một Xí nghiệp Tuyển xỉ Phả Lại đặt tại Chí Linh, Hải Dương, có nhiệm vụ thu mua xỉ phế liệu của nhà máy 

nhiệt điện Phả Lại, tiến hành phân loại thành than phế liệu và xỉ, sấy và đóng bao. Ngoài các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh trên Cty còn đang tiến hành kinh doanh 

dịch vụ kho bãi tại khu vực Trung Hòa - Nhân Chính Hà Nội trên diện tích khoảng 6.500 m2. VTV chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

từ năm 2006.

2.3 /5

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 0 Ngày cập nhật :13/09/2019

SL Cổ phiếu (tr)

PE

PB

EV/EBITDA

ROE

EPS (đ/cp)

BVPS (đ/cp)

2027

Vị thế doanh nghiệp

Biên LN hoạt động Cty là đơn vị duy nhất cung cấp 100% nhu 

cầu than cho các nhà máy xi măng như Xi 

măng Hải Phòng, Xi măng Hoàng Thạch, Xi 

măng Bút Sơn, Xi măng Hoàng Mai, Xi 

măng Tam Điệp và Xi măng Hà Tiên 2. Cty 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO9001:2008. Cty hiện đang thực hiện 

kinh doanh bất động sản tại một số địa 

điểm như: Tòa nhà Comatce Tower (tại 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dự án 

1.624,44m2 tại 21B Cát Linh, Phường Cát 

Linh, Đống Đa, Hà Nội...

Biên LN ròng

Doanh thu/Tài sản

(Vay - Tiền)/VCSH

EBITDA

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Tổng tài sản

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

Tổng vay

Tổng nợ

Ngày phải thu

Ngày tồn kho

Vốn CSH

Lợi nhuận sau thuế

% tăng trưởng

Tiền & ĐT NH

Khác (28.3%)

Cân đối vốn TDH

Free CashFlow

Cổ đông lớn

VTV

TCT Xi măng Việt Nam (63%)

Trần Tuấn Đạt (4.9%)

Công ty TNHH Long Sơn (2.1%)

Đỗ Thị Lan (0.9%)

Huỳnh Trung Hiếu (0.5%)

Nguyễn Thị Thúy Mai (0.4%)

Biên LN gộp

Phải thu KH

Hàng tồn kho

Capex/TSCĐ

Doanh thu thuần

% tăng trưởng

49.1

15.9

12.2

37.3

11.9

12.2

PE

<0

https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf
https://static.tcbs.com.vn/upload/1-Click Report Explanation.pdf


Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Năm TL 2015 SL NV 199

2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q3 Tên & chức vụ Sở hữu

Thông số cơ bản Trần Quang Tuấn (CTTV HĐQT) 0.0%

11% 8% 9% 9% 12% 9% 8% 10% 10% Nguyễn Xuân Tùng 0.1%

1% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 1% Trần Vũ Quang (TV HĐQT) 0.0%

1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% -1% -1% TRỊNH QUANG HẢI (TV HĐQT) 0.0%

6% 7% 5% 4% 2% 1% 1% 1% -2% Mai Thống Nhất 0.0%

0.5 1.3 1.6 1.7 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 Phạm Đức Trung (TBan KS) 0.0%

1.2 2.4 2.4 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 1.4 Nguyễn Kiên Trung (Ban KS) 0.0%

Nguyễn Kiên Trung (Pphòng Kinh doanh)0.0%

2.4 1.8 0.9 1.0 1.4 1.3 1.6 0.6 0.5 Trinh Bích Liên (Ban KS) 0.0%

5.8 7.3 8.6 9.5 6.8 8.5 8.2 10.3 17.7 Cái Hồng Thu 0.0%

1.5 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 Cty kiểm toán Năm

51 49 47 52 57 82 100 127 187 2024

22 23 26 15 10 24 28 20 12 2023

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2022

226 233 237 240 225 229 234 234 224 2021

Kết quả kinh doanh

1,146 1,445 1,109 888 885 582 494 278 346

26% -23% -20% 0% -34% -15% -44% -7%

-23% -60% -55% -69% -41%

-1,023 -1,326 -1,009 -804 -780 -529 -456 -251 -310

123 119 100 84 105 54 38 26 36

-110 -108 -91 -69 -83 -41 -27 -23 -34

13 11 10 15 22 12 11 3 2

6 6 11 14 16 9 7 6 4

13 7 2 1 5 3 4 -2 -2

10 5 0 0 1 1 3 -3 -2

-49% -98% 268% 69% 107% 94% - -38%

-93% -73% 2401% - -

Bảng cân đối kế toán

701 1,202 1,228 1,100 985 928 840 779 742

67 65 12 27 23 22 41 11 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

464 731 783 842 878 821 775 721 702

154 347 379 180 70 61 17 37 29

243 241 237 234 231 228 225 223 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 19 18 18 17 16 16 15 14

945 1,442 1,465 1,334 1,216 1,157 1,066 1,002 959

524 1,016 1,039 908 809 748 654 592 565 Giao dịch CĐ nội bộ

295 603 680 755 655 588 498 488 372

74 288 278 80 58 61 76 39 114

0 0 0 0 0 0 0 0 0

421 426 426 426 408 409 412 409 395

312 312 312 312 312 312 312 312 312

165 -304 -135 -61 96 66 119 -20 20

6 -6 6 0 0 0 0 0 0

544 790 883 942 890 821 715 719 618

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vay cho WC (=I+R-P)

Capex

•29/07/24-Báo cáo quản trị công ty bán niên 

2024

•29/07/24-Báo cáo tài chính bán niên năm 2024

•22/07/24-Báo cáo tài chính quý 2/2024

•05/07/24-Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm 

toán BCTC năm 2024

•26/04/24-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024

•24/03/10-CĐNB bán 6,000cp

•18/01/10-CĐNB bán 500cp

•12/01/10-CĐL mua 383,000cp

•08/07/09-CĐNB bán 5,900cp

•23/04/24-Báo cáo tài chính quý 1/2024

•15/03/22-CĐL bán 500,000cp

•26/06/17-CĐ/NLQ CĐ sáng lập bán 5,466cp

•20/02/11-CĐNB mua 56,900cp

•24/03/10-CĐL bán 557,800cp

QoQ %

Phải thu dài hạn

YoY %

Tài sản ngắn hạn

Từ HĐ Kinh doanh

Từ HĐ Đầu tư

Báo cáo quý

VTV HNX

246 0.7

Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Năng lượng và Môi trường VICEM

Giải thích các chỉ tiêu tài chính

2.3

17/01/2025 05:21 AM

KT AN VIỆT

Capex/Doanh thu

Cân đối vốn TDH

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 0
http://www.vtvxm.vn

Tài sản NH/Nợ NHạn

Ngày phải thu KT AN VIỆT

KT AN VIỆT

KT AN VIỆT

Ngày tồn kho

Quý - VNDbn
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TCRating

2024Q2

Biên LN gộp

Biên LN hoạt động

Biên LN ròng

ROE

(Vay - Tiền)/VCSH

Tổng nợ/VCSH

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Vay & nợ ngắn hạn

Phải trả người bán

Vay & nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Lưu chuyển tiền tệ

Tiền & tương đương

Hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

Đầu tư ngắn hạn

Phải thu KH

Tổng nợ

Tài sản cố định

Tổng tài sản

Tin tức

•10/01/25-Thay đổi nhân sự

•21/10/24-Báo cáo tài chính quý 3/2024

•16/09/24-Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 

bằng tiền mặt

LN sau thuế

Giá vốn bán hàng

Lợi nhuận gộp

Chi phí hoạt động

LN hoạt động KD

Chi phí lãi vay

•06/09/24-Thông báo về ngày đăng ký cuối 

cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 

2023 bằng tiền
•05/08/24-Bổ sung cổ phiếu vào danh sách 

chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký 

quỹ

LN trước thuế

33%

-58%

-346

-4

Doanh thu thuần

QoQ %

YoY %

7%

12

0%

224

370

-0.1

14.7

1.4

166

57%

-

788

24
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0

15
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0
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Dòng tiền (-2Y) Dòng tiền (-1Y) Dòng tiền (YTD)

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

Phân tích Bridge

VTV HNX Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Giải thích các chỉ tiêu tài chính 17/01/2025 05:21 AM

Xây Dựng Và Vật Liệu
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ĐC: 21B Cát Linh
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tỷ trọng tài sản Tỷ trọng nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

Cấu trúc tài sản Cấu trúc nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Vốn lưu động Cấu trúc bảng cân đối kế toán

Tài sản

Nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Bảng cân đối kế toán
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 17/01/2025 05:21 AM

VTV HNX Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 2.3 0
ĐC: 21B Cát Linh

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

TCRating
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Kết quả kinh doanh lũy kế năm 2024 Doanh thu thuần

Đơn vị: tỷ đồng Tăng trưởng

Cao nhất: 1,445 tỷ đồng

Doanh thu thuần 993         -57.8% Trung bình: 734 tỷ đồng

Thấp nhất: 278 tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Lợi nhuận gộp 87           -64.3%

EBITDA 13           -77.0%

Hiệu quả kinh doanh

Lợi nhuận hoạt động 5             -89.8%

Lợi nhuận sau thuế (9)            ######

Kết quả kinh doanh quý gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Phân tích Kết quả kinh doanh
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 17/01/2025 05:21 AM

VTV HNX
Vốn hóa tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 2.3 0
ĐC: 21B Cát Linh

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

TCRating

/5

1,146

1,445

1,109
888 885

582 494
278 370 346

22'Q2 22'Q3 22'Q4 23'Q1 23'Q2 23'Q3 23'Q4 24'Q1 24'Q2 24'Q3

-10%

0%

10%

20%

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

22'Q2 22'Q3 22'Q4 23'Q1 23'Q2 23'Q3 23'Q4 24'Q1 24'Q2 24'Q3

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)

LNST (tỷ đồng)

Biên Lợi nhuận gộp (%)

Biên LNST (%)

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
 

 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

Giá vốn hàng bán CP bán hàng

CP quản lý CP tài chính

Thuế TNDN CP khác

Tổng chi phí/

Doanh thu thuần: 

100.7%
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Xếp hạng doanh nghiệp (TCRating)

Thay đổi giá 3 tháng

Thay đổi giá 1 năm

Beta

Alpha

Mô hình kinh doanh 1.9 2.6 Định giá 1.5 1.5

Hiệu quả hoạt động 4.6 3.5 Phân tích kỹ thuật 1.4 2.2

Sức khỏe tài chính 3 3.2 Sức mạnh giá (RS) 1 1.1

Chỉ số định giá

Định giá P/E (lần) Định giá P/B (lần)

Định giá theo chỉ số cơ bản So sánh doanh nghiệp cùng ngành

P/E P/B EV/EBITDA Mã Đánh giá % VNI 1M KLGD Beta P/E

Thị trường VNIndex 14.7       1.7         21.3       VHM 2.4 -1.0% 0% 2.3M 0.7 8.0

Ngành Xây Dựng Và Vật Liệu 17.9       1.1         24.2       VIC 2.1 -0.6% 0% 1.1M 0.5 16.2

VHM 8.0         0.8         15.3       BCM 2.5 -2.1% 7% .4M 1.4 26.0

VIC 16.2       1.1         56.0       VRE 2.7 -0.9% -1% 8.9M 1.0 9.4

BCM 26.0       3.8         29.6       KDH 2.2 0.1% 2% .9M 1.0 72.5

VRE 9.4         0.9         7.4         SSH 2.1 -0.1% 3% .0M 0.1 65.4

KDH 72.5       2.0         49.7       KBC 2.6 0.0% 2% 5.0M 1.6 51.5

Hệ số trung bình (lần) 16.2       1.1         29.6       NVL 2.2 -3.2% -4% 8.7M 1.2 -7.9

Tài chính công ty (đồng) 1,041     12,823    1,165     VPI 2.3 -1.2% 4% 1.3M 0.5 70.3

Giá trị CP theo từng p.p định giá (đồng) 16,864    14,105    34,484    IDC 2.8 -2.4% -2% .5M 1.2 8.0

Giá trị cổ phiếu (đồng)

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 2.3 0
ĐC: 21B Cát Linh

Xếp hạng và Định giá
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 17/01/2025 05:21 AM

VTV HNX Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

TCRating

/5

21,818                                 
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

7.9
--

3.9 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tín hiệu kỹ thuật Tổng hợp Các đường trung bình động

Mua 0 Mua 0 Mua 0

Tr.Tính 5 Tr.Tính 5 Tr.Tính 0

Bán 7 Bán 19 Bán 12

Bán Bán mạnh Bán mạnh

Tín hiệu kỹ thuật Các đường trung bình động

Tên Giá trị Lực M/B Tên Giá trị Lực M/B Tên Hàm đơn Hàm mũ

RSI 34.1        Tr.Tính WPR (91.7)      Bán MA5 13.0        Bán 13.0        Bán

STOCHK 8.3          Bán CCI (187.8)    Bán MA10 13.2        Bán 13.1        Bán

STOCHRSI_FASTK -         Bán ROC (5.2)        Tr.Tính MA20 13.4        Bán 13.3        Bán

MACD (0.2)        Bán SAR 13.5        Bán MA50 13.4        Bán 13.4        Bán

MACD Histogram (0.2)        Bán ULTOSC 52.5        Tr.Tính MA100 13.4        Bán 13.5        Bán

ADX 15.2        Tr.Tính BB WIDTH 0.1          Tr.Tính MA200 13.7        Bán 13.7        Bán

Số lượng NĐT quan tâm Giao dịch nước ngoài Giá vs MA(5) & MA(20)

Giá vs Bollinger Band Sức mạnh giá (RS) & KLGD MACD

STOCH(14,3) RSI(14) ADX(14)

Tổng hợp tín hiệu kỹ thuật
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 17/01/2025 05:21 AM

VTV HNX
Vốn hóa 

tỷ
GTGD 

tỷ/ngày

Năng lượng và Môi trường VICEM 246 0.7

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật, theo từng khung thời gian, bảng dưới đây giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện trạng thái lực cung (bán) và cầu (mua) hiện tại đối với cổ phiếu 

đang xem: Mua mạnh, Mua, Trung tính, Bán hoặc Bán mạnh.

TCRating

/5

Xây Dựng Và Vật Liệu

<0 0.6 7.9 2.3 0
ĐC: 21B Cát Linh
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